PHẦN BÀI TẬP 
CHƯƠNG I: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
Bài 1: 
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ,  biết:
       E1 = 24 V,  E2 = 12 V,  E3 = 36 V
       R1 = 2 ,  R2 = 4 ,  R3 = 10 

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh? 
2. Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và  UAB? 
Bài 2: 
Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết: 
E1 = 24 V,  E2 = 24 V,  E3 = 36 V,  R1 = 2 , 
R2 = 6 ,  R3 = 9 ,  R4 = 2 
Hãy giải mạch điện trên bằng phương pháp điện áp hai nút và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh? 
2. [image: ]Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và điện áp UAB? 
Bài 3: 
Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết: 
 	E1 = 24V,  E3 = 36V,  E4 = 48V, 
R1 = 6,  R2 = 6 ,  R3 = 6,  
R4 = 6,  R5 = 3,  R6 = 2
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh?
2.  Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3,  R4,  R5,  R6?
3.  Điện áp UAB và UCD? 
Bài 4: 
Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết: 
         E1 = 24 V,  E3 = 36 V,  E4 = 12 V,  R1 = 4 , 
         R2 = 2 ,  R3 = 5 ,  R4 = 3 ,  R5 = 6 
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh? 
2.  Điện áp UAB và UAC? 

Bài 5: 
Cho sơ đồ mạch điệnnhư hình vẽ,  biết:
E1 = 24 V,  E3 = 24 V,  R1 = 6 , 
R2 = 24 ,  R3 = 12 ,  R4 = 4 
Hãy xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh?
2.  Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và điện áp UAB? 


Bài 6: 
Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ, biết: 

E1 = 12 V,  E3 = 24 V,  E4 = 36 V,  R1 = 3 , 
R2 = 5 ,  R3 = 8 ,  R4 = 11 
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh?
2.  Điện áp UAB? 
Bài 7: 
Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết:
    E1 = 36 V,  E2 = 24 V,  E4 = 24 V,  E6 = 36V 
    R1 = 5 ,  R2 = 7 ,  R3 = 6 ,  R4 = 4 ,  
    R5 = 3 ,  R6 = 8 
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh?
2.  Điện áp UAB,  UCD? 
[image: ]Bài 8:  
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:
E1 = 24 V,  E2 = 48 V,  E3 = 96 V,  R1 = 10 
R2 = 8 ,  R3 = 6 ,  R4  = 14 
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh?
2.  Điện áp UAB và UBC? 
[image: ]Bài 9: 
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: 
       E1 = 25 V,  E2 = 38 V,  E3 = 12 V,  R1 = 3  
       R2 = 2 ,  R2’ = 1 ,  R3 = 4 ,  R4 = 2 	

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã học và xác định:
      1.  Dòng điện chạy trên các nhánh?
[image: ]      2.  Điện áp UAB  và U1,  U2?
Bài 10
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ :
Với các thông số sau:
       E1 = 36 V,  E3 = 96 V,  R1 = 1,  R2 = 6 , 
       R3 = 1,  R’3 = 3 ,  R4 = 3 
Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:
1. Dòng điện chạy trên các nhánh? 
2. Điện áp UAB và U3? 





Bài 11
Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


E1=20v; R1=3; R2=3; 



R3=6; R4=3; R5=6
Tim I1, I2, I3


Bài 12


Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


E1=80v; R1=6; R2=12; 




R3=1; R, 3=2;  R4=6; R5=4
Tim I1, I2, I3,  I4, I5 



Bài 13
 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


E1=10v; R1=6; R2=6; 





R3=6; R, 1=2;  R4=6; R5=2,  R6=4
Tim I1 



Bài 14
 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


E1=240v; R1=1; R2=12; 





R3=6; R, 1=1;  R4=4; R5=6,  R6=4
Tim I1 

Bài 15
Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


 E1=48v; E3=50v; R1=2; R2=6; 




R3=12;  R4=6; R5=2,  R6=4

Tim I1,  I2,  I3












Bài 16
Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


E1=24v; E2=48v E3=90v; R1=2; R2=6; 


R3=15;  R4=6; 
Tim I1,  I2,  I3,  I4 




Bài 17
 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:


 E1=100v; E2=48v E3=24v; R1=5; R2=6; 


R3=15;  R4=6; 
Tim I1,  I2,  I3,  I4 



CHƯƠNG III: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Bài 1: 
Một mạng điện xí nghiệp có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ,  biết:
P = 150 kW,   cos  = 0, 6,   U = 220V
Người ta muốn nâng hệ số công suất của mạng lên bằng cách mắc thêm tụ,  để cos ’ = 0, 85. 
Hãy tính trị số điện dung C của tụ cần mắc?
Bài 2: 
Một đèn huỳnh quang có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, với thông số sau:
P = 20 kW; cos  = 0, 6 ; U = 127 V
 Hãy tính lại trở kháng XL của cuộn dây để đèn sáng bình thường ở điện áp U’ = 220 V. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 3: 
Người ta cho anh Ba một cây quạt điện Nhật với sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, có các thông số sử dụng sau đây: 
P = 60 kW,  cos  = 0, 7,  U = 100 V
Nhưng điện áp nhà anh Ba là U = 220V, có người bày anh Ba mắc thêm một tụ điện như hình vẽ. 
Anh (chị) hãy tính giùm anh Ba trị số tụ C cần mắc,  để quạt làm việc bình thường. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 4: 
Hai xí nghiệp A và B có cùng công suất tác dụng P = 200kW, nhưng có hệ số công suất khác nhau: cos A = 0, 5; cos B = 0, 85. Cả hai xí nghiệp này muốn mua máy biến áp cho riêng mình, biết rằng đơn giá của máy biến áp tính theo công suất biểu kiến: GMBA = 1.500.000 VNĐ / kVA. Hãy:
1. Công suất máy biến áp mà mỗi xí nghiệp cần phải mua?
2. Chi phí (tiền) của mỗi xí nghiệp cần phải chi để mua MBA?
3. Trị số tụ C cần mắc vào mạng điện của xí nghiệp A để cos A = cos B = 0, 85?
Bài 5:
Cho mạch điện như hình vẽ,  biết:


R = 6 ,   jXL = j10 ,  -jXC = -j2 . 
 Hãy xác định:
1. Dòng điện chạy qua?
2. 
Trị số ?
3. Trị số tụ C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện áp?
Bài 6:
Cho mạch điện như hình vẽ: 

   
R = 6 ,  jXL = j10 ,  -jXC = -j2 .
Hãy xác định:
1. 
Dòng điện chạy qua các nhánh:? 
2. 
Dòng điện tổng  ?
Bài 7: 
Cho mạch điện như hình vẽ: 


R1 = 5 ,  R2 = 10 ,   jXL = j5 ,  -jXC = -j6 .
Hãy xác định:
1. 
Dòng điện chạy qua các nhánh ?
2. 
Dòng điện tổng chạy trên dây  ?
Bài 8: 
Cho mạch điện như hình vẽ: 

        ,  R0 = 4 
       R1 = 9 ,   R2 = 10 ,   jXL1 = j12 ,  -jXC2 = -j10 .
Hãy xác định:
1. 
Điện áp ?
2. 
Dòng điện  ?

Bài 9: 
          Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ,  biết: 

[image: ],  R1 = 3 , 
R2 = 6 ,   jXL = j6 ,  -jXC = -j4 
Hãy xác định:
1. 

Dòng điện    và ?
2. Công suất P,  S? 
CHƯƠNG IV MẠCH  XOAY CHIỀU BA PHA

Bài 1: 

	Hãy chuyển về hàm hình sin theo thời gian và vẽ đồ thị hệ thống nguồn sức điện động ba pha đối xứng: 

Bài 2: 
	Cho hệ thống nguồn sức điện động ba pha đối xứng:


Hãy:
1. 
Tính 
2. Đưa về biểu thức hình sin và vẽ đồ thị: eA(t),  eB(t),  eC(t)?

Bài 3: 
	Cho mạch điện hình sin ba pha đối xứng đấu Y-Y.




Hãy vẽ sơ đồ đấu dây và xác định:
1. 
Điện áp: ?
2. 
Dòng điện trên các pha: ?
3. 
Điện áp:

Bài 4: 
	Trên biển máy của động cơ không đồng bộ ba pha có ghi:
“ 380V / 220V – Y /   - ……../………  -  5 kW – 0, 8 – 1500 vg / ph”
Hãy:
1. Giải thích câu ghi chú trên?
2. Tính và ghi vào chổ trống trị số dòng điện ứng với từng trường hợp đấu dây?
3. Đổi công suất động cơ từ kW ra HP?

Bài 5: 
	Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ: 


RA = 5 ,   RB= 15,   RC= 30 

    Hãy giải mạch điện trên bằng phương pháp “ Điện áp hai nút” và xác định:
1. 
Dòng điện trên các pha:?
2. 
Điện áp: ?
3. Vẽ đồ thị véctơ điện áp và nhận xét?

Bài 6: 
	Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:


RA = 10 ,   RB= 20,   RC= 60 

Dùng dây dẫn nối hai điểm O và O’ lại với nhau. 
Hãy xác định:
1. 
Dòng điện trên các pha:?
2. Vẽ đồ thị véctơ dòng điện và nhận xét?

Bài 7: 
	Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:


Hãy xác định:
1. 
Điện áp: ?
2. Vẽ đồ thị véctơ điện áp và nhận xét?

Bài 8: 
	Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:


Dùng dây dẫn nối hai điểm O và O’. Hãy xác định:
1. 
Dòng điện trên các pha:?
2. Vẽ đồ thị véctơ dòng điện và nhận xét?
Bài 9: 

Cho mạch điện ba pha đối xứng với nguồn nối tam giác,  tải nối tam giác. Trên mỗi pha  tải có R = 6 ,  biết điện áp pha đặt vào nguồn (V). Hãy vẽ sơ đồ nối dây và xác định:
1. 
Dòng điện dây phức của tải: ?
2. Công suất ba pha của tải
1. 
	2. 
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